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Học phần/môn học,
số tín chỉ/ĐVHT dự
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1
Phan Văn Các, 1944,
Giảng viên

PGS,
2003

PGS.TS,
Việt Nam,

2003

Dược
học

Dươc lý 1, 2TC
Dươc lý 2, 3TC

2
Nguyễn Văn Việt, 
1954, Giảng viên

TSKH,
Việt Nam,

1996
Y dược

Dươc liệu 1, 3TC
Dươc liệu 2, 3TC

3

Nguyễn Thị Xuân 
Thủy, 1955, Giảng 
viên

Tiến sĩ,
Việt Nam,

1994
Y dược

Thực hành sản xuất 
thuốc tại các xí 
nghiệp dược phẩm, 
3TC

4
Lại Minh Hiền, 
1950, Giảng viên

Tiến sĩ,
Việt Nam,

1995

Sinh
học

Bào chế và sinh học
dược 1, 3TC

5
Trần Quốc Hoàn, 
1985, Giảng viên

Tiến sĩ,
Nga, 2013

Sinh
học

 Sinh lý, 3TC

6
Dương Thị Hảo, 
1986, Giảng viên

Thạc sĩ,
Việt Nam,

2016

Dược
học

Dược  động  học,
2TC

7

Nguyễn Thị Hồng 
Tuyến, 1986, Giảng 
viên

Thạc sĩ,
Việt Nam,

2014

Dược
học

Hóa hữu cơ, 5TC
Dược lâm sàng 2, 
2TC

8
Lê Ngọc Thanh, 
1987, Giảng viên

Thạc sĩ,
Việt Nam,

2015

Dược
học

Sản xuất thuốc từ 
dược liệu, 2TC

9
Hà Thị Nhàn, 1988, 
Giảng viên

Thạc sĩ,
Việt Nam,

2016

Dược
học

Hóa lý dược, 3TC

10 Phạm Huy Bách, 
1989, Giảng viên

Thạc sĩ,
Việt Nam,

Dược
học

Thực vật dược, 3TC
Dược lâm sàng 1, 
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2016 2TC




